
Phụ lục 

KINH PHÍ MUA SẮM THIẾT BỊ TIN HỌC, ĐIỆN, ĐIỆN TỬ 

THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ SỞ NỘI VỤ NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-SNV ngày             /6/2024 của Sở Nội vụ) 

 

STT Tên tài sản ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

đã bao 

gồm VAT 

Thành tiền Ghi chú 

1 

Tủ TMC Rack Cabinet 19” 

15U – D600 
Kích thước: W600 x H750 x 

D600mm 

Chiều cao chưa bao gồm bánh 

xe 

Thép vỏ tủ 1mm, khung rack 

gắn thiết bị 1.8mm 

Cửa trước lưới/ mika, Cửa sau 

dạng lưới 

Hông hàn liền, tủ đứng. 

Phụ kiện: 4 bánh xe, 16 bộ ốc, 

1 quạt hút, 1 thanh nguồn 4 

port 10A. 

Cái 1 
           

3.650.000  

            

3.650.000  
  

2 

Thiết bị mạng: CBS110-24T-

EU Cisco 24 x 10/100/1000 

ports,2 x Gigabit SFP combo 

with 2 10/100/1000 ports 

Cái 3 
           

4.850.000  

          

14.550.000  
  

 Tổng cộng    18.200.000  

 

Bằng chữ: Mười tám triệu hai trăm nghìn đồng chẵn./. 
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